
Các hoạt động dưới đây giúp con 
phát triển ngôn ngữ và trang bị vốn 
từ vựng phong phú cho con.

Lên Danh Sách!
 Giúp con xây dựng vốn từ vựng   

 Giúp con phát triển trí nhớ

Để giúp con phát triển kỹ năng đọc sớm, ba mẹ hãy hướng dẫn con lập một danh sách.

Đầu tiên, ba mẹ nói với con rằng ba mẹ cần lập một danh sách. Không quan trọng là danh 
sách gì, có thể là danh sách công việc mà ba mẹ và con cần làm, danh sách đồ dùng cần 
mua, hoặc danh sách việc nhà.

Khi ba mẹ ghi các việc cần làm vào danh sách, đọc to lên từng việc. Sau đó viết tên từng 
công việc xuống một cách chậm rãi. Phát âm các chữ cái to và rõ ràng. Đánh số thứ tự 
các việc trong danh sách.

Cùng con kiểm tra danh sách vào giữa ngày hoặc cuối ngày. Hỏi xem con nhớ được điều 
gì trong danh sách này. Cùng nhau gạch chéo các việc mà ba mẹ và con đã hoàn thành. 
Đọc các từ thật to và rõ ràng.

Ba mẹ có thể khuyến khích con tự tìm trong danh sách công việc nào mà ba mẹ và con đã 
làm xong, rồi gạch chéo chữ đó đi. Ba mẹ có thể gợi ý cho con như,

Bơ bắt đầu bằng âm “Bờ”. Con tìm từ nào bắt đầu bằng chữ “B” đi (ví dụ đó là hoạt 
động mua bơ)

Qua hoạt động này, con hiểu rằng từ ngữ là công cụ hữu ích trong cuộc sống. Con cũng 
học được cách ghép chữ cái và từ với nhau. 

5 Đặc Điểm 
 Giúp con xây dựng vốn từ vựng

Đây là trò chơi đoán đồ vật. Nói với con rằng ba mẹ nhìn thấy thứ gì đó  
trong phòng/ ngoài sân, và ba mẹ muốn con đoán xem đó là thứ gì. Cụ thể,  
ba mẹ nói:

Ba/mẹ sẽ dùng năm từ để miêu tả nó. Miêu tả có nghĩa là,  
Ba/mẹ sẽ nói với con năm đặc điểm về nó.

Sau đó ba mẹ nói năm đặc điểm đó ra, ví dụ: 

Đồ chơi. Nhiều lông. Màu nâu. Mềm mại. Con thích ôm.  

Nếu con không đoán được đó là gấu bông, hãy thêm vào một vài từ.

Bây giờ đến lượt con nói ra 5 đặc điểm về món gì đó. Nhắc con KHÔNG  
nói món đồ đó cho mẹ biết. Ví dụ, nếu con đang nhìn vào một quả  
banh màu đỏ, con có thể nói,

Đồ chơi. Màu đỏ. Hình tròn. Mềm dẻo.

Hoặc nếu con đang nghĩ về một cái cây, con sẽ nói,

Màu nâu. Màu xanh lá. Có vỏ. Có lá. Cao.

Đây cũng là một hoạt động tốt để con chơi cùng các bạn. Con và các bạn sẽ thay phiên nhau 
miêu tả mà mình nghĩ. 

Để làm hoạt động này thú vị hơn nữa, cho con vẽ hình món đồ sau khi ba mẹ đã đoán ra. Ba 
mẹ giúp con viết 5 từ mà ba mẹ đã dùng để miêu tả đồ vật (ví dụ: màu nâu, màu xanh lá, vỏ, lá, 
cao) trên bức hình. Sau đó, giúp con viết các từ đó.

Word
4&5 YearsTĂNG CƯỜNG 
GIAO TIẾP 
CHO TRẺ  
4-5 TUỔI



Câu Chuyện Tưởng Tượng 
 Giúp con phát triển vốn từ vựng     Giúp con học cách lắng nghe     Giúp con phát triển trí tưởng tượng

Ba mẹ kể cho con nghe một câu chuyện tưởng tượng. Nói con điền một từ vào  
chỗ trống của câu mà ba mẹ nói. Ví dụ,

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ sống trong một _________.

Để con điền một từ vào chỗ trống.

Tiếp tục kể tiếp câu chuyện.

Gia đình này có: một người mẹ, và ai nữa?_____________. 

Gia đình này đã quyết định đi du lịch đến___________.

Với cách này, ba mẹ có thể khuyến khích con cùng sáng tạo ra câu chuyện (chuyện đời thực hoặc chuyện tưởng tượng đều tốt.)

Sau khi con đã quen với hoạt động này, hãy thử để con sáng tác ra toàn bộ câu chuyện. Ba mẹ giúp con viết ra những lời con nói 
và đọc lại câu chuyện cho con nghe. Con có thể vẽ hình đi kèm với câu chuyện để tạo thành cuốn truyện của riêng mình.

Nếu con có anh chị em hoặc các bạn, hãy cho từng trẻ cơ hội cùng sáng tạo câu chuyện. Khuyến khích các em thay phiên nhau 
điền từ/ ý tưởng vào chỗ trống. 

Vật Bí Ẩn 
 Giúp con phát triển vốn từ vựng     Giúp con học cách lắng nghe     Giúp con học cách quan sát

Ba mẹ hãy thử chơi trò “Vật Bí Ẩn “ với con. Nói với con rằng ba mẹ đang tìm thứ gì đó ở xung 
quanh đây và đố con biết đó là cái gì. Ba mẹ hãy nói:

Ba/mẹ thấy một cái gì đó bắt đầu bằng chữ “M” (hoặc bất kỳ chữ cái nào khác).

Tạo âm thanh của chữ M,

Chữ M có âm “mmm,” “mmm.” Con có thấy thứ gì đó bắt đầu bằng âm “mmm” không? 

Sau đó đến lượt con đố ba mẹ con đang nhìn thấy cái gì. 

Đây là một trò chơi tuyệt vời khi đi dạo, khi lái xe, khi xếp hàng, hoặc đợi ở văn phòng bác sĩ! Con 
sẽ học được mỗi chữ cái có một âm thanh và bắt đầu để ý từ nào bắt đầu bằng âm thanh nào. 
Điều này giúp con biết đọc sớm.

Đọc Cùng Con
 Giúp con phát triển vốn từ vựng     Giúp con sớm phát triển kỹ năng đọc

 Giúp con phát triển trí nhớ     Giúp con xây dựng trí tưởng tượng

Ba mẹ cố gắng dành ra một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để đọc cho con nghe,  
(ví dụ sau bữa ăn tối hoặc trước khi đi ngủ.) Cho con ngồi gần để con vừa nhìn thấy được  
cả hình và chữ. Sách có vài câu ở mỗi trang là một lựa chọn thích hợp cho độ tuổi này. 

Có nhiều cách để giúp con thích sách và đọc sách. Ba mẹ co thể thử:

• Ba mẹ dùng ngón tay chỉ vào mỗi từ khi đọc cho con nghe. 

• Ba mẹ giả giọng như các nhân vật trong câu chuyện.

• Đặt những câu hỏi mở (ví dụ: khi nào, tại sao, con nghĩ thế nào?)

Nhìn vào hình này nè con! Con nghĩ điều gì đang xảy ra ở đây?

Con thích ai nhất trong câu chuyện này?

Việc đó làm con cảm thấy thế nào?

Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Ở tuổi này, con hay muốn ba mẹ đọc đi đọc lại một cuốn sách nhiều lần. Điều đó giúp  
con phát triển trí nhớ. 

Ba mẹ có thể ghé thư viện mượn sách về các chủ đề mà con thích. Khi được đọc sách hàng ngày,  
con sẽ hình thành thói quen đọc sách và yêu thích hoạt động này. Điều này sẽ chuẩn bị cho việc làm  
bài tập ở trường sau này và sẽ giúp con đọc tốt hơn.


